	TRƯỜNG TIỂU HỌC NGỌC LÂM
Họ và tên: .......................................
Lớp: 2A……
	        Thứ ............ ngày....... tháng 12 năm 2019
BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
Môn: Toán - Lớp 2 
Năm học 2019 - 2020
Thời gian: 40 phút


	Điểm

 
	Nhận xét của giáo viên

……………………………….…………………………………

…………………………………………..………………………

…………………………………………….………….…………


PHẦN I:  Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng (4 điểm)
Bài 1.( 0,5 điểm)  Hiệu của 33 và 28 là:                                     
A. 61             

B. 51              

C. 15


D. 5
Bài 2. ( 0,5 điểm)   Số 89  đứng liền trước số :                       
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A. 89

  
B. 89

     
C. 90

        D. 91
Bài 3. ( 1 điểm)   Số thích hợp điền vào ô             trong sơ đồ dưới đây là:  
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                                         - 35               +7

A. 52


          B. 42


         C. 32

             D. 47
Bài 4. ( 0,5 điểm) Mẹ đi làm từ 7 giờ  sáng đến 5 giờ chiều mẹ về nhà. Hỏi thời gian từ lúc mẹ đi làm đến khi mẹ về nhà  là bao lâu?  
	A. 2 giờ
	B. 10 giờ
	C. 12 giờ
	D. 17 giờ


Bài 5. ( 0,5 điểm)  Hai bạn Ngân và Lan cắt được 5 chục ngôi sao. Bạn Ngân cắt được 26 ngôi sao. Vậy bạn Lan cắt được …… ngôi sao. Số cần điền vào chỗ chấm là:
A. 31                         B. 76                           C. 24
                       D.  34                  Bài 6. ( 0,5  điểm)                                                              
a. Số tứ giác trong hình bên là: 
A. 5


B. 4                                                   
C. 3


D. 2
Bài 7. ( 0,5 điểm)  Quan sát các hình sau và chọn đáp án đúng

                                                                                                   
                    



 PHẦN II: Tự luận ( 6 điểm)  

Bài 1. ( 2 điểm) Đặt tính rồi tính                                                                 
     62 – 34 

          15 + 45

    70 - 26  
                100  -  62

……………                  ………….                    ………….                …………..                                          

……………                  ………….                    ………….                …………..                                          

……………                  ………….                    ………….                …………..                                          

Bài 2. ( 1 điểm) Tìm y                                                                               
             y + 18  = 50                                                          y  -  25  = 5

………………........................................................................................................................................................................................................................................................

Bài 3.( 2 điểm)  Buổi sáng cửa hàng bán được 46 quyển truyện, buổi chiều cửa hàng bán được ít hơn buổi sáng 17 quyển truyện. Hỏi buổi chiều cửa hàng bán được bao nhiêu quyển truyện ?
Bài giải
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Bài 4: ( 0,5 điểm) Vẽ đường thẳng đi qua hai điểm A,B
                       
Bài 5: ( 0,5 điểm ) 
Hiệu của một số có ba chữ số với một số có hai chữ số là số lẻ nhỏ nhất có một chữ số. Vậy phép tính đó là: ………………………….
TRƯỜNG TH NGỌC LÂM

                    HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KTĐK CUỐI HỌC KÌ II
Môn: Toán- Lớp 2

Năm học 2019 – 2020
Phần I. 4 điểm
	Bài 1
	Bài 2
	Bài 3
	Bài 4
	Bài 5
	Bài 6
	Bài 7

	D
	C 
	B
	B
	C
	C


	B

	0,5 điểm
	1 điểm
	0,5 điểm
	0,5 điểm
	0,5 điểm
	 0,5 điểm


	0,5 điểm


Phần II. 6 điểm
Bài 1:  (2 điểm): 
· Mỗi phép tính đặt tính và thực hiện đúng được 0,5 điểm.

Bài 2 : (1 điểm) 
· Mỗi phần làm đúng cho 0,5 điểm

Bài 3: (2  điểm) 
- Đúng câu trả lời cho 0,5 điểm

- Viết và tính đúng phép tính cho  1 điểm 

- Đúng đáp số cho 0,5 điểm

- Sai tên đơn vị , trừ 0,5đ

- Thiếu đáp số, trừ 0,5 điểm.

Bài 4:  (0,5điểm)

- Vẽ đúng yêu cầu cho 0,5 điểm

- Vẽ không đi qua điểm A,B hoặc vẽ thành đoạn thẳng không cho điểm
Bài 5: (1 điểm )
Viết đúng phép tính 100 – 99 = 1 : cho 0,5 điểm 
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